
1 751 202206351 PHAN GIANG TÚ THANH 04/04/2004 K11CC4

2 752 202207100 PHẠM PHƯƠNG THANH 20/05/2004 K11TLH1

3 753 202102076 PHẠM HUY THÀNH 18/02/2003 K10TN

4 754 202104287 DƯƠNG TRUNG THÀNH 09/08/2003 K10L5

5 755 202105092 NGUYỄN VĂN THÀNH 21/10/2003 K10NN

6 756 202105093 LÊ TIẾN THÀNH 21/05/2003 K10NN

7 757 202106334 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 22/11/2003 K10CC6

8 758 202106413 NGUYỄN TIẾN THÀNH 18/07/2003 K10CC7

9 759 202006165 VŨ PHƯƠNG THẢO 08/11/2002 K9CC3

10 760 202101060 NGUYỄN Y THANH THẢO 09/04/2003 K10D

11 761 202102077 BÙI PHƯƠNG THẢO 13/10/2003 K10TN

12 762 202102080 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 16/05/2003 K10TN

13 763 202103081 HOÀNG THỊ THẢO 04/05/2003 K10XH

14 764 202104290 CAM THỊ THẢO 01/10/2003 K10L2

15 765 202104291 LÊ PHƯƠNG THẢO 12/12/2003 K10L3

16 766 202104293 NGUYỄN MINH THẢO 24/06/2003 K10L5 

17 767 202104294 NGUYỄN THU THẢO 23/09/2003 K10L6

18 768 202104295 PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 03/07/2003 K10L1

19 769 202104296 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 28/12/2003 K10L2

20 770 202104413 LƯU THỊ PHƯƠNG THẢO 19/04/2003 K10L1

21 771 202105094 CHU PHƯƠNG THẢO 28/09/2003 K10NN

22 772 202105095 LÊ THỊ THANH THẢO 29/07/2003 K10NN

23 773 202106336 ĐINH THỊ BÍCH THẢO 03/04/2003 K10CC1

24 774 202106337 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 28/02/2003 K10CC2

25 775 202106338 TRẦN PHƯƠNG THẢO 27/08/2003 K10CC3

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

DANH SÁCH PHÒNG THI B1 - ĐỢT 1 - 2025

Môn thi : TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA B1  - Kỹ năng Nghe

Giám thị 1:………………….……………Giám thị 2:………………...……………………Phòng thi số : 501-C

Ca Chiều              Ngày thi: 23/3/2025

               PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HTQT

Số tờ Ký tên

Tổng số :          bài/            tờ

SBDStt
Mã sinh 

viên
Họ và tên Ngày sinh Lớp



1 776 202106340 BÙI PHƯƠNG THẢO 23/09/2001 K10CC5

2 777 202204342 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THẢO 18/05/2004 K11L7

3 778 202204348 NGUYỄN THU THẢO 26/03/2004 K11L6

4 779 202205084 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO 07/03/2004 K11NN2

5 780 202205087 NGUYỄN LƯƠNG THIỆN 17/04/2004 K11NN2

6 781 202104300 LÊ HƯNG THỊNH 24/12/2003 K10L6

7 782 202104414 TĂNG BÁ THỊNH 09/03/2003 K10L3

8 783 202106341 NGUYỄN HỮU THỊNH 21/12/2002 K10CC6

9 784 202103082 BÙI THỊ THOA 07/05/2003 K10XH 

10 785 202006168 LẠI THỊ MINH THU 08/02/2002 K10CC6

11 786 202103084 NGUYỄN MINH THU 04/11/2003 K10XH

12 787 202104301 DƯƠNG THỊ HOÀI THU 19/07/2003 K10L1

13 788 202104302 TẨN THỊ KIM THU 03/08/2003 K10L2

14 789 202106344 NGUYỄN HOÀI THU 30/07/2003 K10CC2

15 790 202106345 NGUYỄN THỊ XUÂN THU 23/02/2003 K10CC3

16 791 202204355 TRẦN THỊ HOÀI THU 20/06/2004 K11L6

17 792 202102083 CHU ANH THƯ 11/09/2002 K10TN

18 793 202102084 NGUYỄN ANH THƯ 26/03/2003 K10TN

19 794 202103086 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 24/09/2003 K10XH

20 795 202104303 NGUYỄN ANH THƯ 28/06/2003 K10L3

21 796 202106347 PHÙNG MINH THƯ 01/12/2003 K10CC5

22 797 202106348 VŨ ANH THƯ 26/03/2003 K10CC6

23 798 202106349 NGUYỄN ANH THƯ 21/09/2003 K10CC4

24 799 202204357 TRỊNH THỊ MINH THƯ 15/03/2004 K11L2

25 800 202206371 PHẠM MINH THƯ 11/11/2004 K11CC2

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

DANH SÁCH PHÒNG THI B1 - ĐỢT 1 - 2025
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Ca Chiều              Ngày thi: 23/3/2025

               PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HTQT

Ngày sinh Lớp Số tờ Ký tên

Tổng số :          bài/            tờ

Stt SBD
Mã sinh 

viên
Họ và tên



1 801 202102085 NGUYỄN HUYỀN THƯƠNG 25/05/2003 K10TN

2 802 202106350 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG 13/03/2003 K10CC1

3 803 202206375 PHẠM HOÀI THƯƠNG 10/08/2004 K11CC6

4 804 202105099 MA TIẾN THƯỢNG 19/02/2003 K10NN

5 805 202104305 NGUYỄN NGỌC THUÝ 31/05/2002 K10L5

6 806 202104415 PHẠM THỊ THANH THUÝ 20/10/2003 K10L1

7 807 202201066 NGUYỄN BÍCH THUÝ 22/11/2004 K11D

8 808 202206377 TRẦN THỊ THUÝ 01/03/2004 K11CC2

9 809 202007010 NGUYỄN THANH THUỲ 05/05/2002 K9TLH

10 810 202102087 NGUYỄN THỊ THUỲ 17/02/2001 K10TN

11 811 202104306 HOÀNG MINH THUỲ 18/05/2003 L6K10

12 812 202105100 MÔNG THỊ NHƯ THUỲ 04/01/2003 K10NN

13 813 202106352 NGUYỄN THU THUỶ 08/06/2003 K10CC3

14 814 202206380 HOÀNG THỊ THUỶ 02/10/2004 K11CC4

15 815 2.018E+09 QUÀNG THỊ THUỶ 11/11/2000 K7TN2

16 816 201906099 CHU THỊ DIỄM THÙY 21/09/2001 K8CC1 

17 817 202106353 LÊ THỊ THU THỦY 17/04/2003 K10CC4

18 818 202104308 BÙI THỊ THANH THUYẾT 09/09/2003 K10L2

19 819 202106355 ĐẶNG NGỌC THUỶ TIÊN 10/03/2003 K10CC6

20 820 202102088 LÒ VĂN TIẾN 22/03/2003 K10TN

21 821 202104310 HOÀNG QUANG VŨ TIẾN 11/10/2003 K10L4

22 822 202105102 HỒ VĂN TIỀN 26/11/2002 K10NN

23 823 202104311 BÀN THỊ THÚY TÌNH 21/06/2003 K10L5

24 824 202204361 NGUYỄN THỊ TÌNH 13/03/2004 K11L6

25 825 202104312 TRẦN QUANG TOÀN 01/08/2003 K10L6

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
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Tổng số :          bài/            tờ

Stt SBD
Mã sinh 

viên
Họ và tên



1 826 202106357 NGUYỄN TIẾN TOÀN 04/03/2003 K10CC1

2 827 202102089 VŨ THANH TRÀ 07/12/2003 K10TN

3 828 202104313 NGUYỄN THANH TRÀ 19/02/2003 K10L1

4 829 202104314 NGÔ NGỌC TRÀ 31/01/2003 K10L2

5 830 202106358 ĐẶNG HƯƠNG TRÀ 27/12/2003 K10CC2

6 831 202106359 NGUYỄN THỊ THU TRÀ 05/11/2002 K10CC3

7 832 202106360 ĐÀO THỊ THU TRÀ 22/08/2003 K10CC4

8 833 202106361 VŨ HƯƠNG TRÀ 18/08/2003 K10CC5

9 834 202104416 PHÙNG QUẾ TRÂM 17/04/2003 K10L5

10 835 202106363 NGUYỄN NGỌC TRÂM 28/10/2003 K10CC7

11 836 202204363 BÙI NGỌC TRÂM 25/06/2004 K11L2

12 837 202005084 NGUYỄN HƯƠNG TRANG 24/06/2001 K9NN2

13 838 202101067 TRẦN THÙY TRANG 27/09/2003 K10D

14 839 202102090 NGUYỄN NGÂN TRANG 15/08/2003 K10TN

15 840 202102091 NGUYỄN QUỲNH TRANG 01/10/2003 K10TN

16 841 202103088 NGUYỄN THUỲ TRANG 09/08/2003 K10XH

17 842 202104315 NGUYỄN HỒNG TRANG 09/11/2003 K10L3

18 843 202104316 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 29/09/2003 K10L4

19 844 202104318 LẠI THỊ TRANG 15/08/2003 K10L6

20 845 202104321 HOÀNG THỊ TRANG 22/02/2002 K10L3

21 846 202105103 ĐINH THỊ HÀ TRANG 09/05/2003 K10NN

22 847 202106368 NGUYỄN HÀ TRANG 06/07/2003 K10CC5

23 848 202106369 NGUYỄN THUỲ TRANG 20/05/2003 K10CC6

24 849 202106370 PHẠM PHƯƠNG TRANG 20/12/2003 K10CC7

25 850 202106371 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 27/09/2003 K10CC1

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
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Stt SBD
Mã sinh 

viên
Họ và tên



1 851 202106372 PHẠM THU TRANG 10/04/2003 K10CC2

2 852 202106373 TRẦN HUYỀN TRANG 24/08/2003 K10CC3

3 853 202106376 ĐỖ THỊ HÀ TRANG 21/04/2003 K10CC6

4 854 202106377 ĐẠI QUỲNH TRANG 15/11/2003 K10CC7

5 855 202106379 NGUYỄN MINH TRANG 09/09/2003 K10CC2

6 856 202106381 VŨ HUYỀN TRANG 29/08/2003 K10CC4

7 857 202107045 LÂM KIỀU TRANG 03/12/2003 K10TLH

8 858 202201068 ĐẶNG THU TRANG 29/09/2004 K11D

9 859 202202082 BÙI THUỲ TRANG 18/08/2004 K11TN

10 860 202203093 NGUYỄN THỊ THU TRANG 25/03/2004 K11XH1

11 861 202203095 NGUYỄN THU TRANG 01/07/2004 K11XH1

12 862 202204367 HOÀNG HÀ TRANG 25/12/2004 K11L6

13 863 202204372 NGUYỄN THUỲ TRANG 08/06/2004 K11L4

14 864 202205095 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 28/08/2004 K11NN2 

15 865 202206391 HỒ LÊ THU TRANG 25/07/2004 K11CC1

16 866 202206393 LÊ QUỲNH TRANG 04/01/2004 K11CC6

17 867 202206396 NGUYỄN HƯƠNG TRANG 13/05/2004 K11CC1

18 868 202206399 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 19/08/2004 K11CC5 

19 869 202206404 NGUYỄN THUỲ TRANG 15/07/2004 K11CC4

20 870 202206406 PHẠM NGỌC THUỲ TRANG 14/12/2004 K11CC6

21 871 202103090 ĐINH THỊ TRE 10/02/2003 K10XH

22 872 2019010037 PHAN TẤN TRÌ 30/08/2001 K10D

23 873 202104322 NGUYỄN MINH TRIẾT 21/01/2003 K10L6

24 874 202106383 NGUYỄN THỊ BẢO TRINH 11/07/2003 K10CC6

25 875 202106384 NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH 09/05/2003 K10CC7

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
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Ngày sinh Lớp Số tờ Ký tên

Tổng số :          bài/            tờ
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viên
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1 876 2018050036 LÒ VĂN TRONG 19/08/2000 K7NN1

2 877 202106386 NGUYỄN THÀNH TRỌNG 29/06/2003 K10CC2

3 878 202102093 PHẠM THỊ THANH TRÚC 23/08/2003 K10TN

4 879 202104324 PHẠM THỊ THANH TRÚC 26/03/2003 K10L6

5 880 202002049 PHẠM QUANG TRUNG 02/09/1998 K9TN

6 881 202101070 NGUYỄN BẢO TRUNG 29/01/2003 K10D

7 882 202105105 LÊ VƯƠNG TRUNG 28/10/2002 K10NN

8 883 202204380 LÊ QUANG TRUNG 05/12/2004 K11L5

9 884 202102094 LÊ VĂN TRƯỜNG 10/11/2003 K10TN

10 885 202102095 BÙI THỊ TÚ 01/09/2003 K10TN

11 886 202104327 VŨ THANH TÚ 25/02/2003 K10L3

12 887 202106388 NGUYỄN MINH TÚ 24/04/2002 K10CC4

13 888 202106390 NGUYỄN MINH TÚ 10/01/2002 K10CC6

14 889 202202087 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG TÚ 19/03/2004 K11TN

15 890 202203099 NGUYỄN THANH TÚ 21/12/2004 K11XH1 

16 891 202104329 HOÀNG CHÍ TUÂN 03/04/2003 K10L5

17 892 202002051 TRỊNH MINH TUẤN 22/02/2002 K9TN

18 893 202102097 LÊ CÔNG TUẤN 20/04/1997 K10TN

19 894 202104330 LƯƠNG NGỌC TUẤN 29/09/2003 K10L6

20 895 202105106 HÀ MẠNH TUẤN 08/11/2003 K10NN

21 896 202107049 NGUYỄN QUỐC TUẤN 14/11/2003 K10TLH

22 897 202201072 NGUYỄN XUÂN ANH TUẤN 14/11/2004 K11D

23 898 202203102 NÔNG MINH TUẤN 01/02/2004 K11XH2

24 899 202103095 ĐỖ THANH TÙNG 26/03/2001 K10XH

25 900 202104332 HOÀNG DƯƠNG TÙNG 04/05/2003 K10L2

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

DANH SÁCH PHÒNG THI B1 - ĐỢT 1 - 2025
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               PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HTQT
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viên
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1 901 202104335 TẠ THANH TÙNG 07/02/2003 K10L5

2 902 202104336 TRẦN THANH TÙNG 23/09/2003 K10L6

3 903 202106393 NGUYỄN MINH TÙNG 14/06/2003 K10CC2

4 904 202201073 LÊ DƯƠNG TÙNG 17/07/2004 K11D

5 905 202104337 LÒ VĂN TƯỚNG 12/10/2003 K10L1

6 906 202104338 PHẠM HÀ TUYÊN 02/10/2003 K10L2

7 907 202101072 DƯƠNG THỊ TUYẾT 01/10/2003 K10D

8 908 202104339 NGUYỄN THỊ TUYẾT 21/10/2003 K10L3

9 909 202106395 TRỊNH ÁNH TUYẾT 17/11/2003 K10CC4 

10 910 202104343 LƯỜNG THỊ MAI UYÊN 22/02/2003 K10L1

11 911 202106398 ĐÀO THANH UYÊN 13/02/2003 K10CC5

12 912 202106399 LÊ NGUYỄN TỐ UYÊN 27/11/2003 K10CC1

13 913 202205103 LƯỜNG THỊ THU UYÊN 28/05/2004 K11NN1

14 914 202103096 GIÀNG MÍ VÀ 08/07/2001 K10XH

15 915 202101073 NGÔ THANH VÂN 24/10/2003 K10D

16 916 202104344 ĐINH HỒNG VÂN 16/12/2003 K10L2

17 917 202104345 LƯỜNG THỊ VÂN 03/04/2003 K10L3

18 918 202104346 VƯƠNG THỊ VÂN 20/12/2003 K10L4

19 919 202104417 LÂM THANH VÂN 11/04/2003 K10L6

20 920 202104418 NGUYỄN THỊ VÂN 19/02/2003 K10L3

21 921 202106400 NGUYỄN TƯỜNG VÂN 16/07/2003 K10CC2

22 922 202106401 TRẦN THẢO VÂN 18/10/2003 K10CC3

23 923 202102099 BÙI QUANG VĂN 02/02/2003 K10TN

24 924 202104347 HOÀNG KHÁNH VI 30/11/2003 K10L5

25 925 202106403 ĐỖ HUYỀN VI 03/07/2003 K10CC5

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM
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1 926 202106404 NGUYỄN THÚY VI 24/02/2003 K10CC6

2 927 202204395 NGUYỄN HÀ VI 08/06/2004 K11L6

3 928 202104348 TRIỆU BÁCH VIỆT 29/10/2003 K10L6

4 929 202104350 NGUYỄN ĐỨC VINH 09/12/2003 K10L2

5 930 202104351 HOÀNG THẾ VINH 20/09/2003 K10L3

6 931 202205106 PHẠM QUANG VINH 06/10/2004 K11NN2

7 932 202206429 NGUYỄN THỊ TRÀ VINH 04/01/2004 K11CC1

8 933 202104419 ĐỖ TRỌNG VĨNH 12/04/2003 K10L1

9 934 202104352 CAO ĐÌNH VŨ 21/04/2003 K10L4

10 935 202105109 BÙI THẾ VŨ 20/02/2003 K10NN

11 936 202201075 LƯƠNG TRẤN VŨ 20/09/2003 K11D

12 937 202204398 CAO HỒNG VŨ 29/07/2004 K11L3

13 938 202204400 ĐINH THỊ PHƯƠNG VUI 25/08/2004 K11L5

14 939 202106406 NGUYỄN YẾN VY 18/12/2003 K10CC1

15 940 202106407 NGUYỄN AN VY 06/06/2002 K10CC2

16 941 202107054 NGUYỄN TRIỆU VY 18/12/2003 K10TLH

17 942 202204406 NGUYỄN THỊ XUÂN 30/07/2004 K11L1

18 943 202104420 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 27/09/2003 K10L6

19 944 202203110 ĐOÀN HẢI YẾN 26/05/2004 K11XH2

20 945 202204407 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 09/12/2003 K11L5 

21 946 202204408 TRẦN HỒNG YẾN 01/01/2004 K11L6

22 947 202206432 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN 02/07/2004 K11CC5

23 948 202206433 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 22/04/2004 K11CC6

24 949 202206436 TRẦN THỊ HẢI YẾN 06/04/2004 K11CC6

     GIÁM THỊ 1                        GIÁM THỊ 2

TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM

DANH SÁCH PHÒNG THI B1 - ĐỢT 1 - 2025

Môn thi : TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA B1  - Kỹ năng Nghe
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               PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ HTQT

Ngày sinh Lớp Số tờ Ký tên

Tổng số :          bài/            tờ

Stt SBD
Mã sinh 
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